
Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là
một vấn đề quan trọng đối với sự phát triển
bền vững của nền kinh tế toàn cầu. Để đảm
bảo công bằng và minh bạch trong quan hệ
thương mại, việc giải quyết tranh chấp là
cực kỳ quan trọng.
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1.Tranh chấp thương mại quốc tế là gì?

Tranh chấp thương mại quốc tế là sự mâu
thuẫn hoặc tranh cãi về vấn đề thương mại
giữa các quốc gia, do không đồng ý với các
quy tắc hoặc chính sách thương mại của
nhau. Chúng có thể liên quan đến hàng hóa,
dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.

Nguyên nhân của các tranh chấp này có thể
là kết quả của các chính sách thương mại
không công bằng, các biện pháp bảo vệ
thương mại hoặc các hành động phi đối thủ
của một quốc gia.
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2.Các loại vi phạm trong tranh chấp
thương mại quốc tế

Vi phạm nghĩa vụ phát sinh từ các hiệp định
thương mại song phương và đa phương
Loại vi phạm này chỉ có thể do các quốc gia làm
chủ thể của Luật Quốc tế gây ra. Tranh chấp từ
loại vi phạm này được giải quyết thông qua các
hình thức và thủ tục khác nhau.
Nếu vi phạm nghĩa vụ trong hiệp định song
phương, tranh chấp sẽ được giải quyết tại
tòa án hoặc trọng tài. Nếu vi phạm nghĩa vụ
trong hiệp định khu vực, tranh chấp sẽ được
giải quyết bởi cơ quan tài phán về Thương
mại của khu vực đó.

Vi phạm liên quan đến việc kí kết và thực hiện
các hợp đồng thương mại cụ thể
Trong trường hợp này, tranh chấp phát sinh do
việc không tuân thủ hoặc thực hiện không đúng
nghĩa vụ trong hợp đồng thương mại. Do đó, có
thể nói rằng tranh chấp trong hoạt động thương
mại quốc tế là kết quả của việc một bên không
tuân thủ hoặc không đáp ứng đúng nghĩa vụ theo
quy định của hợp đồng. 
Trong thực tế hoạt động thương mại, loại vi
phạm này có thể biểu hiện qua ba khía cạnh:
– Vi phạm liên quan đến các sự kiện pháp lý.
– Vi phạm liên quan đến việc giải thích hợp đồng
hoặc các vấn đề pháp lý khác.
– Vi phạm liên quan đến cả hai khía cạnh trên, ví
dụ như không có khả năng thực hiện hợp đồng.
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3.Phương thức giải quyết tranh chấp

Phương thức thương lượng
Thương lượng là một phương pháp phổ biến và
được sử dụng rộng rãi để giải quyết tranh chấp.
Các bên trong tranh chấp áp dụng phương pháp
này để giải quyết mọi tranh chấp trong đời sống xã
hội, đặc biệt là trong hoạt động thương mại.
Nếu thương lượng thành công, hai bên sẽ đạt được
một thoả thuận dựa trên ý nguyện của cả hai. Thỏa
thuận này sẽ được coi là một hợp đồng và được
công nhận bởi pháp luật. Hai bên có trách nhiệm
thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau.

Phương thức hòa giải
Hòa giải là quá trình các bên tranh chấp đàm phán
với sự trợ giúp của một bên thứ ba, được gọi là Hòa
giải viên.
Hòa giải tương đồng với thương lượng, nhưng khác
biệt ở việc có sự hiện diện của bên thứ ba để điều
tiết quá trình hòa giải. Hòa giải viên không có
quyền xét xử và ra phán quyết cuối cùng như trọng
tài, mà chỉ giúp các bên tiến hành hòa giải theo một
trình tự nhất định, đảm bảo tiến trình hòa giải diễn
ra đúng hướng.

Trọng tài thương mại
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật trọng tài
thương mại 2010, trọng tài thương mại được định
nghĩa là phương thức giải quyết tranh chấp do các
bên thỏa thuận. Việc tiến hành giải quyết tranh
chấp phải tuân thủ theo quy định của Luật Trọng tài
thương mại 2010.
Các tranh chấp ở đây là tranh chấp giữa các bên
phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp
phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên
có hoạt động thương mại hoặc tranh chấp khác
giữa các bên mà pháp luật quy định được giải
quyết bằng Trọng tài.

Tòa án
Toà án là cơ quan nhân danh Nhà nước để giải
quyết tranh chấp do vậy phán quyết của Toà án
được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế
của Nhà nước.
Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Toà án phải
tuân theo những nguyên tắc, trình tự nhất định mà
pháp luật đã quy định. Cụ thể được quy định chi tiết
tại điều 683 Bộ Luật dân sự năm 2015.
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4.Nguyên tắc & điều kiện giải quyết tranh chấp

Thương lượng
Quá trình thương lượng giữa các bên không
chịu sự ràng buộc của quy định pháp luật về
trình tự, thủ tục giải quyết.
Kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào
sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà
không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào đảm bảo
việc thực thi đối với thỏa thuận của các bên
trong quá trình thương lượng.

Hòa giải
* Nguyên tắc hòa giải:
- Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn
toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa
vụ.
- Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải
phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên
có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có
quy định khác.
- Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm
điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã
hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không
xâm phạm quyền của bên thứ ba.
* Điều kiện hòa giải
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định
22/2017/NĐ-CP, tranh chấp được giải quyết
bằng hòa giải thương mại nếu các bên có thỏa
thuận hòa giải. 
Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh
chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh
chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá
trình giải quyết tranh chấp.

Trọng tài thương mại
* Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
- Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của
các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều
cấm và trái đạo đức xã hội.
- Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư
và tuân theo quy định của pháp luật.
- Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền
và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm
tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và
nghĩa vụ của mình.

- Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được
tiến hành không công khai, trừ trường hợp các
bên có thỏa thuận khác.
- Phán quyết trọng tài là chung thẩm.
* Điều kiện giải quyết tranh chấp
- Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài
nếu các bên có thoả thuận trọng tài. 
Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước
hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
- Trường hợp một bên tham gia thoả thuận
trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực
hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực
đối với người thừa kế hoặc người đại diện
theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp
các bên có thoả thuận khác.
- Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận
trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động,
bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia,
tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa
thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức
tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó,
trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tòa án
* Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
- Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự
- Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp
- Quyền quyết định và tự định đoạt của đương
sự
- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố
tụng dân sự
- Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của đương sự
- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án
dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc
lập và chỉ tuân theo pháp luật
- Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai
- Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng
dân sự
- Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm
- Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của
Tòa án
- Bảo đảm tranh tụng trong xét xử
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5. Điều chỉnh giải quyết tranh chấp
thương mại quốc tế

Việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
phải tuân theo các quy định của pháp luật như
sau:

Điều ước quốc tế
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 2 Công ước
viên năm 1969, thuật ngữ “điều ước” được
dùng để chỉ một thỏa thuận quốc tế được ký
kết bằng văn bản các quốc gia và được pháp
luật quốc tế điều chỉnh, dù được ghi nhận trong
duy nhất một văn kiện hay hai hoặc nhiều các
văn kiện có quan hệ với nhau, bất kể tên riêng
của nó là gì.
Trong trường hợp với Điều ước quốc tế mà Việt
Nam không phải là thành viên, Điều ước được
sử dụng khi pháp luật (Điều ước quốc tế mà
quốc gia là thành viên hoặc pháp luật quốc gia)
cho phép các bên được thỏa thuận lựa chọn
(theo khoản 2 Điều 664 BLDS 2015). Nếu hai
bên lựa chọn DWQT thì phải đáp ứng các điều
kiện chọn luật.
Với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên: Dĩ nhiên sẽ được áp dụng theo khoản 1
Điều 664, khoản 1 Điều 665 BLDS 2015. Như
vậy, có thể hiểu Điều ước quốc tế là văn bản
pha

pháp lý quốc tế, được thỏa thuận và xây dựng
nên bởi các quốc gia và chủ thể của luật quốc
tế, nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt
quyền và nghĩa vụ của họ với nhau, thông qua
các quy phạm được gọi là quy phạm điều ước.
Điều ước quốc tế có thể mang tính phổ cập
hoặc không phổ cập, trong khu vực nhất định
hoặc toàn cầu, song phương hoặc đa phương.
Luật điều chỉnh Điều ước quốc tế là Công ước
viên năm 1969.

Tập quán quốc tế
Tập quán quốc tế được sử dụng khi pháp luật
hai bên cho phép thỏa thuận lựa chọn, và phải
đáp ứng được các điều kiện chọn luật, không
trái với nguyên tắc cơ bản.

Pháp luật quốc gia 
Được áp dụng khi các bên thỏa thuận lựa chọn
áp dụng hệ thống pháp luật của một quốc gia,
khi pháp luật cho phép thỏa thuận lựa chọn,
không thuộc các trường hợp không được phép
áp dụng.
Ngoài ra Pháp luật quốc gia cũng được sử
dụng khi có dẫn chiếu của quy phạm xung đột.
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Tranh chấp thương mại quốc tế là một
vấn đề phức tạp và đa chiều. Trong một
thế giới toàn cầu hóa như hiện nay, các
quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau
về mặt kinh tế, do đó mà thương mại trở
thành lĩnh vực tiềm ẩn nhiều xung đột
lợi ích.
Các tranh chấp thương mại quốc tế
thường bắt nguồn từ những bất đồng về
chính sách thuế quan, rào cản thương
mại, trợ cấp, thực hành thương mại
không công bằng như bán phá giá hoặc
lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ. 
Tuy nhiên, các tranh chấp thương mại
quốc tế cũng có những tác động tiêu
cực đến người tiêu dùng, doanh nghiệp
và nền kinh tế toàn cầu. Khi các quốc
gia áp dụng các hạn chế thương mại,
người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí cao
hơn do giá cả hàng hóa tăng. Doanh
nghiệp cũng khó khăn trong việc tiếp
cận thị trường, tìm nguồn cung ứng ổn
định. 

Vì vậy, các quốc gia cần tìm giải pháp
đàm phán, hợp tác để giải quyết các
tranh chấp thương mại một cách hòa
bình, công bằng. Thông qua các tổ chức
quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO), các nước có thể giải quyết
các vấn đề thông qua cơ chế giải quyết
tranh chấp. Đồng thời, các hiệp định
thương mại tự do (FTA) song phương,
khu vực cũng là công cụ quan trọng để
các quốc gia mở rộng thị trường, tăng
cường hợp tác và giảm thiểu các rào
cản thương mại.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng
sâu rộng, các tranh chấp thương mại
quốc tế vẫn tiếp tục diễn ra và có những
tác động lớn đến chính trị, an ninh, kinh
tế toàn cầu. Vì vậy, việc tìm ra các giải
pháp hòa bình, cân bằng lợi ích các bên
là rất quan trọng, để thúc đẩy hợp tác,
tạo ra một môi trường kinh doanh công
bằng và thuận lợi hơn cho các doanh
nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế
giới.
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